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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 751/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 9 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục 06 Quyết định quy phạm pháp luật 

của ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 22 

tháng 9 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục 06 Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang (chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC 

06 Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

TT 
Tên văn bản được 

quy định chi tiết 
Nội dung giao quy định chi tiết 

Dự kiến tên văn bản 

quy phạm pháp luật 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời gian thực hiện 

Thời gian 

trình 

UBND tỉnh 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành 

1 

- Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/04/2019 của 

Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu 

cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định 

111/2025/NĐ-CP). 

- Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP 

ngày 21/6/2021 của 

- Khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 

111/2025/NĐ- CP) quy định: 

“2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: 

a) Ban hành, sửa đổi, bổ sung danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước; danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương theo 

quy định tại Điều 5 Nghị định này cho 

phù hợp với tình hình thực tế trong 

từng thời kỳ; 

b) Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, 

định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh 

vực đã được các bộ, cơ quan Trung 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác thống kê, kiểm 

kê đất đai và lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 

2 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác đo đạc, lập bản 

đồ địa chính; đăng ký đất 

đai,tài sản gắn liền với 

đất, lập hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 
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Chính phủ Quy định 

cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

(được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định 

số 111/2025/NĐ-

CP). 

ương ban hành để áp dụng làm cơ sở 

ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật về giá và quy định 

pháp luật khác có liên quan để làm cơ 

sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công theo quy định 

tại Nghị định này. Trường hợp đối với 

những danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước các 

bộ, cơ auan Trung ương không ban 

hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

ban hành đối với các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý để thực 

hiện tại địa phương; 

c) Ban hành đơn giá, giá sản phẩm, 

dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản 

lý của địa phương theo quy định của 

pháp luật về giá và quy định của các 

pháp luật khác có liên quan 

- Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ 

sung tại Nghị định số 111/2025/NĐ-

CP) quy định: 

“Điều 37. Trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

...2. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí (nếu có) của 

các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan 

Trung ương ban hành để áp dụng làm 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản khác gắn 

liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

3 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác điều tra, đánh 

giá đất đai; kỹ thuật bảo 

vệ, cải tạo, phục hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 

4 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 

5 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác cơ sở dữ liệu 

nền địa lý trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang. 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 

6 

Quyết định Quy định 

định mức kinh tế-kỹ 

thuật để lập dự toán ngân 

sách nhà nước phục vụ 

công tác xây dựng cơ sở 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Môi 

trường 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

có liên 

quan 

Tháng 

10/2025 
Tháng 

11/2025 
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cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật về giá và 

quy định pháp luật khác có liên quan 

để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo 

quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trường hợp đối với những danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước các bộ, cơ quan Trung 

ương không ban hành định mức kinh 

tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với 

các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

auản lý để thực hiện tại địa phương”. 

dữ liệu đất đai trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


